
SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG 

TRUNG TÂM Y TẾ TỨ KỲ 

 

 Số          /TB-TTYTTK 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Tứ Kỳ, ngày  13  tháng  05 năm 2026 

 

YÊU CẦU BÁO GIÁ 

 

Kính gửi: Các nhà cung cấp tại Việt Nam 

 

  Trung tâm Y tế Tứ Kỳ có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá 

gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho dự toán mua sắm “ Sửa chữa điện, 

lắp đặt thêm quạt thông gió nhà vệ sinh, gia công cửa nhôm các ô thoáng nhà vệ sinh 

các khoa Trung tâm Y tế Tứ Kỳ”, với nội dung cụ thể như sau: 

 I. Thông tin của yêu cầu báo giá 

 1. Đơn vị mời báo giá:  

Tên đơn vị: Trung tâm y tế Tứ Kỳ 

 Địa chỉ: Số 40, đường Phan Bội Châu, xã Tứ Kỳ, Xã Tứ Kỳ, TP Hải Phòng. 

 2. Thông tin liên hệ người chịu trách nhiệm trực tiếp nhận báo giá: 

 - Bà Nguyễn Thị Thanh Huyền 

 - Email: bvdktuky@gmail.com  

- Địa chỉ: Phòng Tổ chức - Hành chính , Trung tâm y tế Tứ Kỳ, Địa chỉ: Số 40 

Đường Phan Bội Châu, xã Tứ Kỳ, Thành phố Hải Phòng. 

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:  

Đề nghị Quý công ty / đơn vị thực hiện gửi mail qua email: 

bvdktuky@gmail.com và hồ sơ chào giá bản giấy có ký tên, đóng dấu gửi về địa chỉ 

sau: Bà Nguyễn Thị Thanh Huyền; Địa chỉ: Phòng Tổ chức - Hành chính , Trung tâm 

y tế Tứ Kỳ, Địa chỉ: Số 40 Đường Phan Bội Châu, xã Tứ Kỳ, Thành phố Hải Phòng. 

4. Thời gian nhận báo giá:  Từ ngày 13/5/2026  đến trước 16 giờ 30 phút ngày 

22/05/2026 . Báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét. 

5. Hiệu lực báo giá: Trong vòng 90 ngày 

6. Thời gian thực hiện hợp đồng: 07 ngày kể từ ngày hợp đồng được ký kết. 

 II. Nội dung yêu cầu báo giá: 

 1. Danh mục hàng hóa mua sắm : Chi tiết theo Phụ lục 1. 

2. Các thông tin khác: 

17



- Thư chào giá, bảng báo giá của nhà thầu ( Có ký tên đóng dấu ) theo mẫu đính 

kèm: Ghi rõ ngày tháng năm báo giá và đóng dấu giáp lai ( nếu báo giá trên 02 tờ ). 

Báo giá cần đầy đủ thông tin của đơn vị, tổ chức gồm MST; địa chỉ, tên đơn vị, thông 

tin tài khoản ngân hàng. Chi tiết mẫu báo giá, chào giá theo Phụ lục 2. 

- Hồ sơ pháp lý năng lực của đơn vị báo giá gồm: 

+ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. 

+ Hợp đồng trúng thầu còn hiệu lực hoặc ký trong thời gian 6 tháng trở về sau 

hoặc thông báo kết quả trúng thầu ( nếu có ) 

- Hiệu lực báo giá trong vòng 90 ngày.  

 Trân trọng cảm ơn./. 

 

Nơi nhận: 

- Như kính gửi; 

- Lưu VT, TCHC, TCKT. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Mai Ly 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

PHỤ LỤC 1: DANH MỤC HÀNG HÓA  

( Kèm theo Yêu cầu báo giá số            /TB-TTYTTK ngày 13/5/2026 ) 

 

TT Tên công tác / Diễn giải khối lượng Đơn vị 
Khối 

lượng 

I 
 GIA CÔNG LẮP ĐẶT Ô THOÁNG NHÔM HỆ CÁC NHÀ VỆ 

SINH NAM, NỮ KHU NHÀ HÀNH CHÍNH  
    

  TẦNG 1     

  

Cửa nhôm hệ ô thoáng KA05: Nhôm sơn tĩnh điện, phụ kiện Kinlong 

hoặc tương đương, loại cửa ô thoáng,( khu vệ sinh nam nữ tầng 1) Kích 

thước;( cao 0,57m x rộng 0,57 m) x 2 ô thoáng = 0,65 m2 

M2 0,65 

  TẦNG 2     

  VỆ SINH NỮ BÊN TRÁI, BÊN PHẢI     

  

Cửa nhôm hệ ô thoáng KA05: Nhôm sơn tĩnh điện, phụ kiện Kinlong 

hoặc tương đương, loại cửa ô thoáng,( khu vệ sinh nam nữ tầng 1) Kích 

thước;( cao 0,57m x rộng 0,57 m) x 2 ô thoáng = 0,65 m2 

M2 0,65 

  VỆ SINH NAM BÊN TRÁI, BÊN PHẢI     

  

Cửa nhôm hệ ô thoáng KA05: Nhôm sơn tĩnh điện, phụ kiện Kinlong 

hoặc tương đương, loại cửa ô thoáng,( khu vệ sinh nam nữ tầng 1) Kích 

thước;( cao 0,57m x rộng 0,57 m) x 2 ô thoáng = 0,65 m2 

M2 0,65 

  TẦNG 3     

  VỆ SINH NỮ BÊN TRÁI     

  

Cửa nhôm hệ ô thoáng KA05: Nhôm sơn tĩnh điện, phụ kiện Kinlong 

hoặc tương đương, loại cửa ô thoáng, Kích thước;( cao 0,58 m x rộng 0,57 

m) = 0,33 m2 

M2 0,33 

  
Lắp đặt quạt thông gió gắn tường Grineu (300 x300)mm. Xuất xứ: Việt 

Nam 
Cái 1,00 

  Lắp đặt ghen điện. Xuất xứ: Việt Nam M 8,00 

  Lắp đặt đây dẫn điện 2 ruột 1.5. Xuất xứ: Việt Nam M 15,00 

  Lắp đặt công tắc quạt thông gió. Xuất xứ: Việt Nam  Bộ 1,00 

II 

LẮP ĐẶT QUẠT THÔNG GIÓ MỚI, GIA CÔNG LẮP ĐẶT Ô 

THOÁNG NHÔM HỆ CÁC NHÀ VỆ SINH BUỒNG BỆNH NHÂN 

KHU KHÁM BỆNH, KHOA SẢN 

    

  PHÒNG BỆNH 118     



  

Cửa nhôm hệ ô thoáng KA05: Nhôm sơn tĩnh điện, phụ kiện Kinlong 

hoặc tương đương, loại cửa ô thoáng, Kích thước;( cao 0,60 m x rộng 0,60 

m) = 0,36 m2 

M2 0,36 

  
Lắp đặt quạt thông gió gắn tường Grineu (300 x300)mm. Xuất xứ: Việt 

Nam 
Cái 1,00 

  Lắp đặt ghen điện. Xuất xứ: Việt Nam M 8,00 

  Lắp đặt đây dẫn điện 2 ruột 1.5. Xuất xứ: Việt Nam M 15,00 

  Lắp đặt công tắc quạt thông gió. Xuất xứ: Việt Nam Bộ 1,00 

  PHÒNG BỆNH 119( PHÒNG SỐ 16)     

  

Cửa nhôm hệ ô thoáng KA05: Nhôm sơn tĩnh điện, phụ kiện Kinlong 

hoặc tương đương, loại cửa ô thoáng, Kích thước;( cao 0,60 m x rộng 0,60 

m) = 0,36 m2 

M2 0,36 

  
Lắp đặt quạt thông gió gắn tường Grineu (300 x300)mm. Xuất xứ: Việt 

Nam 
Cái 1,00 

  Lắp đặt ghen điện. Xuất xứ: Việt Nam M 8,00 

  Lắp đặt đây dẫn điện 2 ruột 1.5. Xuất xứ: Việt Nam M 15,00 

  Lắp đặt công tắc quạt thông gió. Xuất xứ: Việt Nam  Bộ 1,00 

  PHÒNG BỆNH 120( PHÒNG SỐ 17)     

  

Cửa nhôm hệ ô thoáng KA05: Nhôm sơn tĩnh điện, phụ kiện Kinlong 

hoặc tương đương, loại cửa ô thoáng, Kích thước;( cao 0,60 m x rộng 0,60 

m) = 0,36 m2 

M2 0,36 

  
Lắp đặt quạt thông gió gắn tường Grineu (300 x300)mm. Xuất xứ: Việt 

Nam 
Cái 1,00 

  Lắp đặt ghen điện. Xuất xứ: Việt Nam  M 8,00 

  Lắp đặt đây dẫn điện 2 ruột 1.5. Xuất xứ: Việt Nam M 15,00 

  Lắp đặt công tắc quạt thông gió. Xuất xứ: Việt Nam Bộ 1,00 

  PHÒNG BỆNH 121( PHÒNG SỐ 18)     

  

Cửa nhôm hệ ô thoáng KA05: Nhôm sơn tĩnh điện, phụ kiện Kinlong 

hoặc tương đương, loại cửa ô thoáng, Kích thước;( cao 0,60 m x rộng 0,60 

m) = 0,36 m2 

M2 0,36 

  
Lắp đặt quạt thông gió gắn tường Grineu (300 x300)mm. Xuất xứ: Việt 

Nam 
Cái 1,00 

  Lắp đặt ghen điện. Xuất xứ: Việt Nam  M 8,00 

  Lắp đặt đây dẫn điện 2 ruột 1.5. Xuất xứ: Việt Nam M 15,00 

  Lắp đặt công tắc quạt thông gió. Xuất xứ: Việt Nam Bộ 1,00 



  PHÒNG BỆNH 122( PHÒNG SỐ 19)     

  

Cửa nhôm hệ ô thoáng KA05: Nhôm sơn tĩnh điện, phụ kiện Kinlong 

hoặc tương đương, loại cửa ô thoáng, Kích thước;( cao 0,60 m x rộng 0,60 

m) = 0,36 m2 

M2 0,36 

  
Lắp đặt quạt thông gió gắn tường Grineu (300 x300)mm. Xuất xứ: Việt 

Nam 
Cái 1,00 

  Lắp đặt ghen điện. Xuất xứ: Việt Nam  M 8,00 

  Lắp đặt đây dẫn điện 2 ruột 1.5. Xuất xứ: Việt Nam M 15,00 

  Lắp đặt công tắc quạt thông gió. Xuất xứ: Việt Nam Bộ 1,00 

  PHÒNG BỆNH 123( PHÒNG SỐ 120)     

  

Cửa nhôm hệ ô thoáng KA05: Nhôm sơn tĩnh điện, phụ kiện Kinlong 

hoặc tương đương, loại cửa ô thoáng, Kích thước;( cao 0,60 m x rộng 0,60 

m) = 0,36 m2 

M2 0,36 

  
Lắp đặt quạt thông gió gắn tường Grineu (300 x300)mm. Xuất xứ: Việt 

Nam 
Cái 1,00 

  Lắp đặt ghen điện. Xuất xứ: Việt Nam  M 8,00 

  Lắp đặt đây dẫn điện 2 ruột 1.5. Xuất xứ: Việt Nam M 15,00 

  Lắp đặt công tắc quạt thông gió. Xuất xứ: Việt Nam Bộ 1,00 

III KHU KHÁM BỆNH     

  PHÒNG BỆNH PHỤ SẢN( PHÒNG B 114, PHỤ SẢN 6)     

  

Cửa nhôm hệ ô thoáng KA05: Nhôm sơn tĩnh điện, phụ kiện Kinlong 

hoặc tương đương, loại cửa ô thoáng, Kích thước;( cao 0,88 m x rộng 0,58 

m) = 0,51 m2 

M2 0,51 

  
Lắp đặt quạt thông gió gắn tường Grineu (300 x300)mm. Xuất xứ: Việt 

Nam 
Cái 1,00 

  Lắp đặt ghen điện. Xuất xứ: Việt Nam  M 8,00 

  Lắp đặt đây dẫn điện 2 ruột 1.5. Xuất xứ: Việt Nam M 15,00 

  Lắp đặt công tắc quạt thông gió. Xuất xứ: Việt Nam Bộ 1,00 

  PHÒNG BỆNH PHỤ SẢN( PHÒNG B 115, PHỤ SẢN 7)     

  

Cửa nhôm hệ ô thoáng KA05: Nhôm sơn tĩnh điện, phụ kiện Kinlong 

hoặc tương đương, loại cửa ô thoáng, Kích thước;( cao 0,88 m x rộng 0,58 

m) = 0,51 m2 

M2 0,51 

  
Lắp đặt quạt thông gió gắn tường Grineu (300 x300)mm. Xuất xứ: Việt 

Nam 
Cái 1,00 

  Lắp đặt ghen điện. Xuất xứ: Việt Nam  M 8,00 



  Lắp đặt đây dẫn điện 2 ruột 1.5. Xuất xứ: Việt Nam M 15,00 

  Lắp đặt công tắc quạt thông gió. Xuất xứ: Việt Nam Bộ 1,00 

  PHÒNG BỆNH PHỤ SẢN( PHÒNG B 116, PHỤ SẢN 8)     

  

Cửa nhôm hệ ô thoáng KA05: Nhôm sơn tĩnh điện, phụ kiện Kinlong 

hoặc tương đương, loại cửa ô thoáng, Kích thước;( cao 0,88 m x rộng 0,58 

m) = 0,51 m2 

M2 0,51 

  
Lắp đặt quạt thông gió gắn tường Grineu (300 x300)mm. Xuất xứ: Việt 

Nam 
Cái 1,00 

  Lắp đặt ghen điện. Xuất xứ: Việt Nam  M 8,00 

  Lắp đặt đây dẫn điện 2 ruột 1.5. Xuất xứ: Việt Nam M 15,00 

  Lắp đặt công tắc quạt thông gió. Xuất xứ: Việt Nam Bộ 1,00 

  PHÒNG BỆNH PHỤ SẢN( PHÒNG B 117, PHỤ SẢN C1)     

  

Cửa nhôm hệ ô thoáng KA05: Nhôm sơn tĩnh điện, phụ kiện Kinlong 

hoặc tương đương, loại cửa ô thoáng, Kích thước;( cao 0,88 m x rộng 0,58 

m) = 0,51 m2 

M2 0,51 

  
Lắp đặt quạt thông gió gắn tường Grineu (300 x300)mm. Xuất xứ: Việt 

Nam 
Cái 1,00 

  Lắp đặt ghen điện. Xuất xứ: Việt Nam  M 8,00 

  Lắp đặt đây dẫn điện 2 ruột 1.5. Xuất xứ: Việt Nam M 15,00 

  Lắp đặt công tắc quạt thông gió. Xuất xứ: Việt Nam Bộ 1,00 

  PHÒNG VỆ SINH BỆNH NHÂN NAM     

  

Cửa nhôm hệ ô thoáng KA05: Nhôm sơn tĩnh điện, phụ kiện Kinlong 

hoặc tương đương, loại cửa ô thoáng, Kích thước;( cao 0,88 m x rộng 0,57 

m) = 0,50 m2 

M2 0,50 

  PHÒNG VỆ SINH BỆNH NHÂN NỮ     

  

Cửa nhôm hệ ô thoáng KA05: Nhôm sơn tĩnh điện, phụ kiện Kinlong 

hoặc tương đương, loại cửa ô thoáng, Kích thước;( cao 0,88 m x rộng 0,57 

m) = 0,50 m2 

M2 0,50 

  PHÒNG TẮM BỆNH NHÂN     

  

Cửa nhôm hệ ô thoáng KA05: Nhôm sơn tĩnh điện, phụ kiện Kinlong 

hoặc tương đương, loại cửa ô thoáng, Kích thước;( cao 0,88 m x rộng 0,58 

m) = 0,51 m2 

M2 0,51 

  
Lắp đặt quạt thông gió gắn tường Grineu (300 x300)mm. Xuất xứ: Việt 

Nam 
Cái 1,00 

  Lắp đặt ghen điện. Xuất xứ: Việt Nam  M 8,00 

  Lắp đặt đây dẫn điện 2 ruột 1.5. Xuất xứ: Việt Nam M 15,00 



  Lắp đặt công tắc quạt thông gió. Xuất xứ: Việt Nam Bộ 1,00 

  PHÒNG VỆ SINH NHÂN VIÊN     

  

Cửa nhôm hệ ô thoáng KA05: Nhôm sơn tĩnh điện, phụ kiện Kinlong 

hoặc tương đương, loại cửa ô thoáng, Kích thước;( cao 0,88 m x rộng 0,57 

m) = 0,50 m2 

M2 0,50 

  SỬA CHỮA LỢP MÁI TÔN KHU VỰC SẢNH KHOA SẢN     

  Lợp mái che - tôn (tôn mới )Kích Thước dài 2,1m x rộng 4,0 m =8,4m2 M2 8,40 

  SỬA CHỮA TRẦN NHỰA SAU KHOA SẢN     

  Sửa chữa trần nhựa 0,60m x 0,60 m, thay khung xương (7 tấm) Tấm 7,00 

IV 
LẮP ĐẶT QUẠT THÔNG GIÓ MỚI, GIA CÔNG LẮP ĐẶT Ô 

THOÁNG NHÔM HỆ CÁC NHÀ VỆ SINH BUỒNG BỆNH NHÂN 

KHU KHÁM BỆNH, KHOA NGOẠI TẦNG 2 

    

  PHÒNG BỆNH NHÂN( PHÒNG 215)     

  

Cửa nhôm hệ ô thoáng KA05: Nhôm sơn tĩnh điện, phụ kiện Kinlong 

hoặc tương đương, loại cửa ô thoáng, Kích thước;( cao 0,92 m x rộng 0,58 

m) = 0,53 m2 

M2 0,53 

  
Lắp đặt quạt thông gió gắn tường Grineu (300 x300)mm. Xuất xứ: Việt 

Nam 
Cái 1,00 

  Lắp đặt ghen điện. Xuất xứ: Việt Nam  M 8,00 

  Lắp đặt đây dẫn điện 2 ruột 1.5. Xuất xứ: Việt Nam M 15,00 

  Lắp đặt công tắc quạt thông gió. Xuất xứ: Việt Nam Bộ 1,00 

  PHÒNG BỆNH NHÂN( PHÒNG 216)     

  

Cửa nhôm hệ ô thoáng KA05: Nhôm sơn tĩnh điện, phụ kiện Kinlong 

hoặc tương đương, loại cửa ô thoáng, Kích thước;( cao 0,92 m x rộng 0,58 

m) = 0,53 m2 

M2 0,53 

  
Lắp đặt quạt thông gió gắn tường Grineu (300 x300)mm. Xuất xứ: Việt 

Nam 
Cái 1,00 

  Lắp đặt ghen điện. Xuất xứ: Việt Nam  M 8,00 

  Lắp đặt đây dẫn điện 2 ruột 1.5. Xuất xứ: Việt Nam M 15,00 

  Lắp đặt công tắc quạt thông gió. Xuất xứ: Việt Nam Bộ 1,00 

  PHÒNG BỆNH NHÂN( PHÒNG 217)     

  

Cửa nhôm hệ ô thoáng KA05: Nhôm sơn tĩnh điện, phụ kiện Kinlong 

hoặc tương đương, loại cửa ô thoáng, Kích thước;( cao 0,92 m x rộng 0,58 

m) = 0,53 m2 

M2 0,53 

  
Lắp đặt quạt thông gió gắn tường Grineu (300 x300)mm. Xuất xứ: Việt 

Nam 
Cái 1,00 



  Lắp đặt ghen điện. Xuất xứ: Việt Nam  M 8,00 

  Lắp đặt đây dẫn điện 2 ruột 1.5. Xuất xứ: Việt Nam M 15,00 

  Lắp đặt công tắc quạt thông gió. Xuất xứ: Việt Nam Bộ 1,00 

  PHÒNG BỆNH NHÂN( PHÒNG 218)     

  

Cửa nhôm hệ ô thoáng KA05: Nhôm sơn tĩnh điện, phụ kiện Kinlong 

hoặc tương đương, loại cửa ô thoáng, Kích thước;( cao 0,92 m x rộng 0,58 

m) = 0,53 m2 

M2 0,53 

  
Lắp đặt quạt thông gió gắn tường Grineu (300 x300)mm. Xuất xứ: Việt 

Nam 
Cái 1,00 

  Lắp đặt ghen điện. Xuất xứ: Việt Nam  M 8,00 

  Lắp đặt đây dẫn điện 2 ruột 1.5. Xuất xứ: Việt Nam M 15,00 

  Lắp đặt công tắc quạt thông gió. Xuất xứ: Việt Nam Bộ 1,00 

  PHÒNG  TẮM BỆNH NHÂN     

  

Cửa nhôm hệ ô thoáng KA05: Nhôm sơn tĩnh điện, phụ kiện Kinlong 

hoặc tương đương, loại cửa ô thoáng, Kích thước;( cao 0,92 m x rộng 0,58 

m) = 0,53 m2 

M2 0,53 

  
Lắp đặt quạt thông gió gắn tường Grineu (300 x300)mm. Xuất xứ: Việt 

Nam 
Cái 1,00 

  Lắp đặt ghen điện. Xuất xứ: Việt Nam  M 8,00 

  Lắp đặt đây dẫn điện 2 ruột 1.5. Xuất xứ: Việt Nam M 15,00 

  Lắp đặt công tắc quạt thông gió. Xuất xứ: Việt Nam Bộ 1,00 

  PHÒNG VỆ SINH NAM     

  

Cửa nhôm hệ ô thoáng KA05: Nhôm sơn tĩnh điện, phụ kiện Kinlong 

hoặc tương đương, loại cửa ô thoáng, Kích thước;( cao 0,88 m x rộng 0,57 

m) = 0,50 m2 

M2 0,50 

  PHÒNG VỆ SINH NỮ     

  

Cửa nhôm hệ ô thoáng KA05: Nhôm sơn tĩnh điện, phụ kiện Kinlong 

hoặc tương đương, loại cửa ô thoáng, Kích thước;( cao 0,88 m x rộng 0,57 

m) = 0,50 m2 

M2 0,50 

V 
LẮP ĐẶT QUẠT THÔNG GIÓ MỚI, GIA CÔNG LẮP ĐẶT Ô 

THOÁNG NHÔM HỆ CÁC NHÀ VỆ SINH BUỒNG BỆNH NHÂN 

KHOA TRUYỀN NHIỄM 

    

  PHÒNG BỆNH NHÂN D205 (PHÒNG SỐ 6)     

  

Cửa nhôm hệ ô thoáng KA05: Nhôm sơn tĩnh điện, phụ kiện Kinlong 

hoặc tương đương, loại cửa ô thoáng, Kích thước;( cao 0,80 m x rộng 0,58 

m) = 0,46 m2 

M2 0,46 

  
Lắp đặt quạt thông gió gắn tường Grineu (300 x300)mm. Xuất xứ: Việt 

Nam 
Cái 1,00 



  Lắp đặt ghen điện. Xuất xứ: Việt Nam  M 8,00 

  Lắp đặt đây dẫn điện 2 ruột 1.5. Xuất xứ: Việt Nam M 15,00 

  Lắp đặt công tắc quạt thông gió. Xuất xứ: Việt Nam Bộ 1,00 

  HÀNH LANG     

  

Lắp đặt rèm cuốn, chất liệu vải bạt nhập khẩu, được tráng thêm lớp 

nhựa PVC,PE,chống bám bụi cho độ bền của bạt được lâu dài, Kích 

thước;( cao 3,3m x rộng 3,3m)x2=22m2 

M2 22,00 

VI KHU VỆ SINH CÔNG CỘNG     

   VỆ SINH NAM      

  

Cửa nhôm hệ ô thoáng KA05: Nhôm sơn tĩnh điện, phụ kiện Kinlong 

hoặc tương đương, loại cửa ô thoáng, Kích thước;( cao 0,60 m x rộng 0,60 

m)x2 ô thoáng = 0,72 m2 

M2 0,72 

   VỆ SINH NỮ     

  

Cửa nhôm hệ ô thoáng KA05: Nhôm sơn tĩnh điện, phụ kiện Kinlong 

hoặc tương đương, loại cửa ô thoáng, Kích thước;( cao 0,60 m x rộng 0,60 

m)x2 ô thoáng = 0,72 m2 

M2 0,72 

  KHU VỆ SINH BUỒNG BỆNH     

   VỆ SINH NAM      

  

Cửa nhôm hệ ô thoáng KA05: Nhôm sơn tĩnh điện, phụ kiện Kinlong 

hoặc tương đương, loại cửa ô thoáng, Kích thước;( cao 0,89 m x rộng 0,71 

m) = 0,63 m2 

M2 0,63 

  
Lắp đặt quạt thông gió gắn tường Grineu (300 x300)mm. Xuất xứ: Việt 

Nam 
Cái 1,00 

  Lắp đặt ghen điện. Xuất xứ: Việt Nam  M 8,00 

  Lắp đặt đây dẫn điện 2 ruột 1.5. Xuất xứ: Việt Nam M 15,00 

  Lắp đặt công tắc quạt thông gió. Xuất xứ: Việt Nam Bộ 1,00 

   VỆ SINH NỮ     

  

Cửa nhôm hệ ô thoáng KA05: Nhôm sơn tĩnh điện, phụ kiện Kinlong 

hoặc tương đương, loại cửa ô thoáng, Kích thước;( cao 0,89 m x rộng 0,71 

m) = 0,63 m2 

M2 0,63 

  
Lắp đặt quạt thông gió gắn tường Grineu (300 x300)mm. Xuất xứ: Việt 

Nam 
Cái 1,00 

  Lắp đặt ghen điện. Xuất xứ: Việt Nam  M 8,00 

  Lắp đặt đây dẫn điện 2 ruột 1.5. Xuất xứ: Việt Nam M 15,00 

  Lắp đặt công tắc quạt thông gió. Xuất xứ: Việt Nam Bộ 1,00 



VII 
LẮP ĐẶT QUẠT THÔNG GIÓ MỚI, GIA CÔNG LẮP ĐẶT Ô 

THOÁNG NHÔM HỆ CÁC NHÀ VỆ SINH BUỒNG BỆNH NHÂN 

KHU KHÁM CHỮA BỆNH 

    

  KHU KHÁM BỆNH TẦNG 1     

   VỆ SINH NỮ NHÂN VIÊN     

  

Cửa nhôm hệ ô thoáng KA05: Nhôm sơn tĩnh điện, phụ kiện Kinlong 

hoặc tương đương, loại cửa ô thoáng, Kích thước;( cao 0,86 m x rộng 0,71 

m) =0,61M2 

M2 0,61 

   VỆ SINH NAM NHÂN VIÊN     

  

Cửa nhôm hệ ô thoáng KA05: Nhôm sơn tĩnh điện, phụ kiện Kinlong 

hoặc tương đương, loại cửa ô thoáng, Kích thước;( cao 0,86 m x rộng 0,71 

m) =0,61M2 

M2 0,61 

  Lắp đặt bệt vệ sinh. Xuất sứ việt nam,( phòng nhân viên vệ sinh nam) cái 1,00 

  KHU KHÁM BỆNH TẦNG 2     

   VỆ SINH NAM      

  

Cửa nhôm hệ ô thoáng KA05: Nhôm sơn tĩnh điện, phụ kiện Kinlong 

hoặc tương đương, loại cửa ô thoáng, Kích thước;( cao 0,86 m x rộng 0,71 

m) =0,61M2 

M2 0,61 

   VỆ SINH NỮ     

  

Cửa nhôm hệ ô thoáng KA05: Nhôm sơn tĩnh điện, phụ kiện Kinlong 

hoặc tương đương, loại cửa ô thoáng, Kích thước;( cao 0,86 m x rộng 0,71 

m) =0,61M2 

M2 0,61 

  KHU VỆ SINH NHÂN VIÊN     

   VỆ SINH NỮ NHÂN VIÊN     

  

Cửa nhôm hệ ô thoáng KA05: Nhôm sơn tĩnh điện, phụ kiện Kinlong 

hoặc tương đương, loại cửa ô thoáng, Kích thước;( cao 0,86 m x rộng 0,71 

m) =0,61M2 

M2 0,61 

   VỆ SINH NAM NHÂN VIÊN     

  

Cửa nhôm hệ ô thoáng KA05: Nhôm sơn tĩnh điện, phụ kiện Kinlong 

hoặc tương đương, loại cửa ô thoáng, Kích thước;( cao 0,86 m x rộng 0,71 

m) =0,61M2 

M2 0,61 

  KHU KHÁM BỆNH TẦNG 3     

   VỆ SINH NAM      

  

Cửa nhôm hệ ô thoáng KA05: Nhôm sơn tĩnh điện, phụ kiện Kinlong 

hoặc tương đương, loại cửa ô thoáng, Kích thước;( cao 0,86 m x rộng 0,71 

m) =0,61M2 

M2 0,61 

   VỆ SINH NỮ     

  

Cửa nhôm hệ ô thoáng KA05: Nhôm sơn tĩnh điện, phụ kiện Kinlong 

hoặc tương đương, loại cửa ô thoáng, Kích thước;( cao 0,86 m x rộng 0,71 

m) =0,61M2 

M2 0,61 

  KHU VỆ SINH NHÂN VIÊN     



   VỆ SINH NỮ NHÂN VIÊN     

  

Cửa nhôm hệ ô thoáng KA05: Nhôm sơn tĩnh điện, phụ kiện Kinlong 

hoặc tương đương, loại cửa ô thoáng, Kích thước;( cao 0,86 m x rộng 0,71 

m) =0,61M2 

M2 0,61 

   VỆ SINH NAM NHÂN VIÊN     

  

Cửa nhôm hệ ô thoáng KA05: Nhôm sơn tĩnh điện, phụ kiện Kinlong 

hoặc tương đương, loại cửa ô thoáng, Kích thước;( cao 0,86 m x rộng 0,71 

m) =0,61M2 

M2 0,61 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PHỤ LỤC 2: MẪU BÁO GIÁ 

( Kèm theo Yêu cầu báo giá số            /TB-TTYTTK ngày 13/5/2026 ) 

 

BÁO GIÁ/ CHÀO GIÁ 

  
  Kính gửi: …..[ Ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá ] 

 
 Trên cơ sở yêu cầu báo giá của…..[ Ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá ] , 

chúng tôi …..[ Ghi rõ tên của nhà cung cấp báo giá/ chào giá; trường hợp nhiều nhà cung 

cấp cùng tham gia trong một báo giá ( gọi chung là liên danh ) thi ghi rõ tên, địa chỉ của các 

thành viên liên danh ] báo giá Sửa chữa điện, lắp đặt thêm quạt thông gió nhà vệ sinh, gia 

công cửa nhôm các ô thoáng nhà vệ sinh các khoa Trung tâm Y tế Tứ Kỳ như sau:  

1. Báo giá Sửa chữa điện, lắp đặt thêm quạt thông gió nhà vệ sinh, gia công cửa nhôm 

các ô thoáng nhà vệ sinh các khoa Trung tâm Y tế Tứ Kỳ 

STT 
Danh mục 

hàng hóa 

Hãng 

sản 

xuất/ 

Nước 

sản 

xuất 

Mô tả thông số kỹ thuật của 

hàng hóa 

Đơn 

vị 

tính 

Số 

lượng 

Đơn 

giá 

Thành 

tiền 

1        

2        

   Tổng cộng     

Số tiền bằng chữ:......................................................................................................... 

Giá trên đã bao gồm thuế, chi phí giao nhận, vận chuyển, chi phí lắp đặt chi phí bảo 

hành hàng hóa. 

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng..... ngày, kể từ ngày....tháng.....năm …..[ Ghi cụ 

thể số ngày ] 

3. Hồ sơ pháp lý năng lực của đơn vị gồm: 

+ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh ( Kèm theo báo giá ). 

+ Catalogue, tài liệu chứng minh hàng hóa đáp ứng thông số kỹ thuật ( Kèm theo báo 

giá ). 

  + Hợp đồng trúng thầu còn hiệu lực hoặc ký trong thời gian 6 tháng trở về sau hoặc 

thông báo kết quả trúng thầu ( nếu có ) ( Kèm theo báo giá ). 

3. Chúng tôi cam kết: 



- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận 

đăng ký kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả 

năng thanh toán theo quy định của pháp luật. 

- Giá trị nêu trong báo giá là phù hợp không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh 

tranh, bán phá giá. 

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực. 

 

Nơi nhận: 

- Như kính gửi; 

 

……., ngày…..tháng  …..năm …. 

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NHÀ 

CUNG CẤP 

( Ký tên, đóng dấu ) 

 

 

 

 

 

 


